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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	                                                               Thái Nguyên, ngày        tháng      năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN  QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
    1. Phạm vi điều chỉnh
    Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu để thực hiện công tác xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
    2. Đối tượng áp dụng 
    Thôn, xóm, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu (sau đây gọi tắt là thôn); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

	   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
    1. Phạm vi điều chỉnh
     Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các thôn, xóm, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu để thực hiện công tác xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
     2. Đối tượng áp dụng 
     Thôn, xóm, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu (sau đây gọi tắt là thôn); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

	

[bookmark: _Hlk212645644]    Theo quy định nội dung phạm vi thẩm quyền giao cho HĐND tỉnh tại Điều 22 Nghị định số 61/2023/NĐ-CP. 

[bookmark: tvpllink_tsrlnchrnm]    Đối tượng theo thực tế và quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15.
    Bổ sung thêm: “xóm” theo thực tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; bổ sung thêm phần thực hiện.  


	[bookmark: _Hlk212645745]     Điều 2. Mức hỗ trợ xây dựng 
      1. Mức hỗ trợ xây dựng: 1.000.000 đồng/thôn/lần.
      2. Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

	    Điều 2. Mức hỗ trợ xây dựng và thực hiện
1. Mức hỗ trợ xây dựng và thực hiện: 1.000.000 đồng/thôn/năm.
2. Kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

	Kế thừa trên cơ sở Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (cũ).
Bổ sung thêm nội dung “thực hiện”;
Có biểu thuyết minh cơ sở chi tiết kèm theo


	

	Điều 3. Điều khoản thi hành
     1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua. Mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này được áp dụng từ ngày ....... tháng 7 năm 2026.
2. Nghị quyết sau hết hiệu lực kể từ ngày ....... tháng 7 năm 2026:
Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
3. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản quy định được dẫn chiếu áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

	Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	










BIỂU THUYẾT MINH CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC 
TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ đề nghị xây dựng Nghị quyết
Theo quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/ 8/ 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư có quy định như sau :
[bookmark: dieu_22]- Tại điểm 3, Điều 22, quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: "Căn cứ điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn từ nguồn ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật.”
- Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 23 quy định:
“2. Kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự bảo đảm.
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đóng góp kinh phí, điều kiện cần thiết khác trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự đảm bảo và từ nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Việc xây dựng hương ước trong trường hợp bị tạm dừng, sáp nhập thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư có thể diễn ra thường xuyên, đột xuất, bị bãi bỏ…; thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư được đánh giá hằng năm theo quy định.
Căn cứ tình hình hình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, khả năng nguồn lực của địa phương, để đảm bảo Nghị quyết khi được ban hành có tính thực tiễn, phù hợp với tình hình đảm bảo ngân sách của địa phương, cần thiết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
2. Nội dung chi thực hiện hương ước quy ước
Quy trình soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thông qua và trình công nhận hương ước, quy ước theo quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP; vận dụng các mức chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ hội nghị ...ước tính chi phí để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước như sau: 



	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
(đồng)
	Cơ sở xây dựng, 
vận dụng
tính toán

	I
	Chi xây dựng hương ước, quy ước
	
	
	
	7.100.000
	

	

1
	Tiền công biên tập soạn thảo (bình quân 6 tháng/hương ước, quy ước)
	trang
	10
	70.000
	700.000
	Điểm a, Khoản 1, 
Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

	
2
	Tiền công sửa chữa, biên tập soạn thảo tổng thể
	trang
	10
	40.000
	400.000
	

	3
	Chi tổ chức họp lấy ý kiến góp ý
	
	
	
	2.250.000
	Điểm a, Khoản 6, Điều 4 Thông tư 338/2016-TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

	
	Người chủ trì
	người
	1
	150.000
	150.000
	

	
	Thư ký
	người
	1
	100.000
	100.000
	

	
	Tiền nước uống
	người
	50
	30.000
	1.500.000
	Theo khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

	
	Phô tô tài liệu
	bộ
	50
	10.000
	500.000
	Giá cả thị trường

	   4
	Hội nghị thông qua hương ước, quy ước
	
	
	
	3.750.000
	

	
	Người chủ trì
	người
	1
	150.000
	150.000
	Thuyết minh nêu trên

	
	Thư ký
	người
	1
	100.000
	100.000
	

	
	Tiền nước uống (1 buổi)
	người
	50
	30.000
	1.500.000
	Theo khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

	
	Phô tô tài liệu
	bộ
	200
	10.000
	2.000.000
	Để lấy ý kiến tham gia

	II 
	Sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước 
	
	
	
	4.660.000
	

	1
	Chi tổ chức họp lấy ý kiến góp ý, kết hợp hội nghị thông qua quy ước
	
	
	
	2.220.000
	

	
	Người chủ trì 
	1
	người
	150.000
	150.000
	Điểm b, Khoản 6, Điều 4 Thông tư 338/2016-TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

	
	Thư ký
	1
	người
	70.000
	70.000
	

	
	 Tiền nước uống (1 buổi)
	50
	người
	30.000
	1.500.000
	Theo khoản 2, Điều 3 
Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

	
	Phô tô tài liệu
	50
	bộ
	10.000
	500.000
	Giá cả thị trường

	2
	Tiền công sửa chữa, biên tập tổng thể
	6
	trang
	40.000
	240.000
	Thuyết minh nêu trên

	3
	 Phô tô tài liệu
	200
	bộ
	10.000
	2.000.000
	

	4
	Xăng xe lấy ý kiến của cấp xã
	4
	lượt 
	50.000
	200.000
	

	III
	Việc thực hiện hương ước, quy ước
	
	
	
	2.070.000
	

	1
	Tiền công soạn thảo báo cáo đánh giá, rà soát tình hình thực hiện quy ước hàng năm
	5
	trang
	70.000
	350.000
	

	2
	Hội nghị tổng kết thực hiện hương ước, quy ước (kết hợp với hội nghị thôn/xóm, tổ dân phố)
	
	
	
	1.720.000
	Các nội dung đã được thuyết minh tại muc II nêu trên

	
	 - Người chủ trì 
	1
	người
	150.000
	150.000
	

	
	 - Thư ký
	1
	người
	70.000
	70.000
	

	
	 - Tiền nước uống (1 buổi)
	50
	người
	30.000
	1.500.000
	

	Từ ước tính khái toán chi phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo bảng tính nêu trên; dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần. 





